PHỤ LỤC I
BẢN KÊ KHAI DANH MỤC VẬT LIỆU TRÊN TÀU
(Ban hành kèm theo Nghị định số 114/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ)
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	Vật liệu
	Vị trí
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PHỤ LỤC II
MẪU CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN PHÁ DỠ TÀU BIỂN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 114/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ)
	Mẫu số 1
	Đơn đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động

	Mẫu số 2
	Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động

	Mẫu số 3
	Đơn đề nghị phê duyệt kế hoạch phá dỡ tàu biển

	Mẫu số 4
	Quyết định phê duyệt kế hoạch phá dỡ tàu biển


 
Mẫu số 1
	TÊN DOANH NGHIỆP PHÁ DỠ TÀU BIỂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …………
	…………, ngày …. tháng … năm 20…


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động
	Kính gửi:
	- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Hàng hải Việt Nam.


 
Tên doanh nghiệp phá dỡ tàu biển: .......................................................................... 
Người đại diện theo pháp luật: ................................................................................. 
Đăng ký kinh doanh:       ngày     tháng      năm       tại ............................................  
Địa chỉ: ..................................................................................................................... 
Đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, cho phép đưa cơ sở phá dỡ tàu biển sau đây vào sử dụng:
1. Tên cơ sở phá dỡ: ................................................................................................ 
2. Địa điểm cơ sở phá dỡ: ........................................................................................ 
3. Loại tàu biển có khả năng phá dỡ: ....................................................................... 
4. Giới hạn trọng tải của tàu biển được phép vào cơ sở phá dỡ tàu biển:
5. Văn bản kèm theo:
a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);
b) Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở phá dỡ tàu biển (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);
c) Giấy xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);
d) Giấy đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);
đ) Giấy phép xả thải vào nguồn nước (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);
e) Văn bản nghiệm thu về phương án phòng, chống cháy, nổ (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);
g) Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (01 bản sao có chứng thực);
h) Bản vẽ tổng thể về vị trí bố trí trang thiết bị của cơ sở phá dỡ tàu biển (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);
i) Bản kê danh sách lao động trực tiếp tham gia hoạt động phá dỡ tàu biển (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);
k) Danh mục trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);
l) Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).
Kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận./.
 
	 
	ĐẠI DIỆN
DOANH NGHIỆP PHA DỠ TÀU BIỂN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
Mẫu số 2
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:        /QĐ-BGTVT
	…………, ngày …. tháng …. năm 20…


 

QUYẾT ĐỊNH
Đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ ....................................................................................................................... 
Căn cứ ....................................................................................................................... 
Theo đề nghị của ....................................................................................................... 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Cơ sở phá dỡ tàu biển sau đây được phép tiếp nhận tàu thuyền để phá dỡ:
1. Tên doanh nghiệp phá dỡ tàu biển: ....................................................................... 
2. Người đại diện theo pháp luật: ............................................................................... 
3. Địa chỉ: ................................................................................................................... 
4. Tên cơ sở phá dỡ: ................................................................................................. 
5. Địa điểm cơ sở phá dỡ: ......................................................................................... 
6. Giới hạn trọng tải của tàu biển được phép vào cơ sở phá dỡ tàu biển:
7. Loại tàu được phép vào cơ sở phá dỡ: ................................................................. 
Điều 2.
Cảng vụ Hàng hải ……………………… có trách nhiệm sau đây:
1. Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực Cảng biển …………. và được thu các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
2. Căn cứ điều kiện thực tế của cơ sở phá dỡ, giới hạn độ sâu vùng nước, luồng cảng biển và các quy định có liên quan của pháp luật để cho phép tàu thuyền có các thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế của cơ sở phá dỡ tàu vào phá dỡ bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
Điều 3.
Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định có liên quan của pháp luật và điều kiện hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển để tổ chức khai thác cơ sở phá dỡ tàu thuyền đúng mục đích, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
Điều 4.
Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định có liên quan của pháp luật để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khu vực Cảng biển ……………………………………………………..
Điều 5.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …………………………………………
Điều 6.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải …………………………., Giám đốc Cảng vụ Hàng hải ……………….., Giám đốc Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển …………… , Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND tỉnh....., thành phố .....;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
 - Lưu: Văn thư, ……………..(3b).
	BỘ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
Mẫu số 3
	TÊN DOANH NGHIỆP 
PHÁ DỠ TÀU BIỂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …………
	…………, ngày …. tháng … năm 20…


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Phê duyệt kế hoạch phá dỡ tàu biển
Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam.
Tên doanh nghiệp phá dỡ tàu biển: ........................................................................... 
Người đại diện theo pháp luật: ................................................................................... 
Đăng ký kinh doanh ………ngày……tháng……năm………..tại .................................  
Địa chỉ: ....................................................................................................................... 
Số điện thoại liên hệ: ................................................................................................. 
Đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, phê duyệt kế hoạch phá dỡ tàu biển sau đây:
1. Tên tàu biển: .......................................................................................................... 
2. Quốc tịch tàu biển: ................................................................................................. 
3. Loại tàu biển: ......................................................................................................... 
4. Trọng tải tàu biển: .................................................................................................. 
5. Chủ tàu: .................................................................................................................. 
6. Cơ sở phá dỡ nơi tàu đến: ..................................................................................... 
7. Thời gian dự kiến vào cơ sở phá dỡ:...................................................................... 
8. Tài liệu kèm theo: Bản gốc Kế hoạch phá dỡ tàu biển, ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có).
Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, phê duyệt./.
 
	 
	ĐẠI DIỆN
DOANH NGHIỆP PHÁ DỠ TÀU BIỂN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
Mẫu số 4
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /QĐ-CHHVN
	…….., ngày ... tháng ... năm 20...


 

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch phá dỡ tàu biển
CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Căn cứ ...................................................................................................................... 
Căn cứ ...................................................................................................................... 
Theo đề nghị của ...................................................................................................... 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Quyết định phê duyệt kế hoạch phá dỡ tàu biển đối với tàu biển có thông số kỹ thuật cụ thể như sau:
a) Tên tàu biển: ......................................................................................................... 
b) Quốc tịch tàu biển: ................................................................................................ 
c) Loại tàu biển: ........................................................................................................ 
d) Trọng tải tàu biển: ................................................................................................ 
đ) Chủ tàu: ............................................................................................................... 
2. Tàu biển nêu trên được phép vào cơ sở phá dỡ tàu biển sau đây để thực hiện phá dỡ:
a) Tên doanh nghiệp phá dỡ tàu biển: ……………. có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:     ngày      tháng      năm      nơi cấp: .............................................................. 
b) Người đại diện theo pháp luật:
c) Địa chỉ: ................................................................................................................... 
d) Tên cơ sở phá dỡ: ................................................................................................. 
đ) Địa điểm cơ sở phá dỡ: ......................................................................................... 
e) Giới hạn trọng tải của tàu biển được phép vào cơ sở phá dỡ tàu biển:
g) Loại tàu được phép vào cơ sở phá dỡ: ................................................................. 
Điều 2.
Cảng vụ Hàng hải …………….. có trách nhiệm sau đây:
1. Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực Cảng biển ………. và được thu các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;
2. Căn cứ điều kiện thực tế của cơ sở phá dỡ, giới hạn độ sâu vùng nước, luồng cảng biển và các quy định có liên quan của pháp luật để cho phép tàu vào phá dỡ bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
Điều 3.
Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định có liên quan của pháp luật và điều kiện hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển để tổ chức phá dỡ tàu biển bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động và phòng ngừa ô nhiễm môi trường và nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
Điều 4.
Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định có liên quan của pháp luật để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khu vực Cảng biển…………………………………
Điều 5.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 6.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các Phòng liên quan của Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải …………, Giám đốc doanh nghiệp phá dỡ tàu biển ………….., Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh....;
- Bộ đội Biên phòng tỉnh….;
- Cục Hải quan ...;
- Kiểm dịch Y tế …;
- Kiểm dịch ĐTV ….;
- Các Phòng: …………
- Trang Thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu: VT, …………….(8b).
	CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
